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	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC

	

	LISTENING
	Các bài nghe thuộc chủ: A multicultural world; Green living; The world of work

	PRONUNCIATION/ STRESS
	Phonetics: Diphthongs:  /ei/, /ai/, /au, /ə/, /eə/, /iə/
Stress in 2 or 3-syllable words 

	VOCABULARY
	Từ vựng

Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ thuộc các Unit 1,2,3,4,5

	GRAMMAR
	Ngữ pháp 

Các kiến thức về SIMPLE PAST; PAST CONTINUOUS;  PRESENT PERFECT; DOUBLE COMPARATIVE; ARTICLES; PREPOSITION; SIMPLE, COMPOUND, COMPLEX SENTENCES

	        READING
	Cloze text 

Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn, chủ đề thuộc chủ đề Unit 1,3,4

	
	Comprehension

Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu, chủ đề thuộc Unit 3,4,5

	WRITING
	Mistakes về SIMPLE PAST, PRESENT PERFECT, ARTICLES,  PREPOSITION

	
	

	
	Rewrite

Sentence combination/ transformation 

SIMPLE PAST, PRESENT  PERFECT, DOUBLE COMPARATIVE, RELATIVE CLAUSES, COMPLEX SENTENCES

	
	Para (150-180 w), chủ đề thuộc Unit 3,4,5


